
UBND TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /ĐL-SVHTTDL Đắk Lắk, ngày        tháng        năm 2024 
 

 
ĐIỀU LỆ 

GIẢI TAEKWONDO VÔ ĐỊCH CÁC LỨA TUỔI 

 TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2024 

 
I. MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA 

- Chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2024. 

- Tạo sân chơi lành mạnh, là cơ hội cho các em được giao lưu học hỏi, trao 

dồi kiến thức trong dịp hè.  

II. ĐỐI TƯỢNG - ĐIỀU KIỆN THAM DỰ 

1. Đối tượng 

- Vận động viên là thành viên của các câu lạc bộ (điểm tập) Taekwondo 

trong tỉnh, có đủ sức khỏe, đạo đức tác phong tốt, không vi phạm kỷ luật, có trình 

độ chuyên môn từ cấp 7 trở lên, có mã Hội viên do Liên đoàn Taekwondo Việt 

Nam cấp. 

- Vận động viên là thành viên của các câu lạc bộ, đang tập luyện ở đội tuyển 

của các tỉnh, ngành không được tham gia giải. 

- Mỗi huyện, thị xã được cử 04 câu lạc bộ (điểm tập), riêng thành phố Buôn 

Ma Thuột được cử 06 câu lạc bộ (điểm tập), các ban, ngành đoàn thể được cử 01 

câu lạc bộ (điểm tập) về tham dự giải. 

- Mỗi đơn vị được cử 01 vận động viên tham dự 01 hạng cân. 

- Câu lạc bộ tham dự giải tự trang bị: Giáp, mũ, bảo hộ tay chân và kuki. 

2. Điều kiện 

- Đơn tham dự giải và danh sách đoàn (có xác nhận của đơn vị cử đi). 

- Giấy cam đoan sức khoẻ của từng vận động viên có ý kiến của phụ huynh 

và xác nhận chữ ký của đơn vị cử đi (theo mẫu). 

- Chứng chỉ cấp, đẳng. (có mã Hội viên do Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cấp) 

- Thông báo mã định danh cá nhân (đối với vận động viên từ 13 tuổi trở xuống). 

- Căn cước công dân (đối với vận động viên từ 14 tuổi trở lên). 

- 01 ảnh 2 x 3 làm thẻ thi đấu.   

- Các vân động viên tham dự giải trang phục phải gọn gàng, sạch sẽ, móng 

tay móng chân cắt ngắn, không mang trang sức khi thi đấu. Phải có bảo hộ tay, 

chân, kuki, võ phục đúng quy định thi đấu của WTF. 
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III. TÍNH CHẤT - NỘI DUNG THI ĐẤU 

1. Tính chất 

- Quyền cá nhân Nam; Nữ. 

- Đối kháng cá nhân Nam; Nữ. 

- Đối kháng đồng đội Nam; Nữ. 

- Thi đấu loại trực tiếp một lần thua theo luật của WTF. 

2. Nội dung Quyền Nam; Nữ 

- Mỗi đơn vị cử 01 VĐV tham dự nội dung quyền cá nhân Nam; Nữ. 

- Nhóm 1 (từ 11 tuổi trở xuống): Bốc thăm 01 trong các bài quyền sau: 

Taegeuk 3, 4, 5, 6. 

- Nhóm 2 (từ 12 đến 15 tuổi): Bốc thăm 01 trong các bài quyền sau: 

Taegeuk 6, 7, 8, Koryo. 

- Nhóm 3 (từ 16 tuổi trở lên): Bốc thăm 01 trong các bài quyền sau: 

Taegeuk 7, 8, Koryo, Keumgang, Taeback. 

3. Nội dung thi đấu đối kháng (chia làm 03 lứa tuổi). 

a) Từ 11 tuổi trở xuống (sinh năm 2013 trở về đây). 

- Nam: 24Kg, 27Kg, 30Kg, 33Kg, 37Kg, trên 37Kg. 

- Nữ: 24Kg, 27Kg, 30Kg, 33Kg, 37Kg, trên 37Kg. 

b) Từ 12 đến 15 tuổi (sinh năm 2009; 2010; 2011; 2012).  

- Nam: 33Kg, 37Kg, 41Kg, 45Kg, 49Kg, 53Kg, 57Kg, trên 57Kg. 

- Nữ: 29 Kg, 33Kg, 37Kg, 41Kg, 44Kg, 47Kg, 51Kg, trên 51Kg. 

c) Từ 16 tuổi trở lên (sinh năm 2008 trở về trước).  

- Nam: 45Kg, 48Kg, 51Kg, 55Kg, 59Kg, 63Kg, trên 63Kg. 

- Nữ: 40Kg, 43Kg, 46Kg, 49Kg, 52Kg, 55Kg, trên 55Kg. 

4. Đối kháng đồng đội nam, nữ 

- Mỗi đội phải có đủ 04 vận động viên mới được thi đấu, số cân vận động 

viên được xác định theo hạng cân cá nhân (nếu VĐV không thi đấu cá nhân thì xác 

định cân trước giải). 

- Phương thức thi đấu: Trận đấu được tiến hành theo thứ tự vận động viên có 

số cân từ thấp tới cao. 

- Nam không quá: 240Kg/04VĐV (hạng cân tối đa không quá 63Kg) 

- Nữ không quá: 200Kg/04VĐV (hạng cân tối đa không quá 52Kg) 

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

- Thời gian: Từ ngày 23/8 đến ngày 27/8/2024. 

- Địa điểm: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ea H’Leo. 
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- Hồ sơ tham dự giải gửi về Phòng Quản lý Thể dục  Thể thao - Sở Văn hóa,        

Thể thao và Du lịch - số 48 Nguyễn Tất Thành - TP. BMT - ĐT: 0500. 3 843600 - 

Email: phongqltdtt@vhttdl.gov.vn  (chậm nhất là ngày 13/8/2024). 

- Họp chuyên môn, bốc thăm xếp lịch, cân VĐV vào lúc 08h30 ngày 

23/8/2024, tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ea H’Leo. 

V. KINH PHÍ - KHEN THƯỞNG - TRỌNG TÀI - KỶ LUẬT 

1. Kinh phí 

- Kinh phí tổ chức và giải thưởng do Ban Tổ chức chi trả.  

+ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm: Xuất kho huy 

chương; Bồi dưỡng Ban Tổ chức, phục vụ, công an; y tế; tuyên truyền... 

+ Hội Taekwondo tỉnh chi các khoản: Cờ lưu niệm; Cờ toàn đoàn; Nước 

uống; In ấn lịch thi đấu; bồi dưỡng trọng tài; khen thưởng vận động viên, giấy 

chứng nhận thành tích. 

- Các câu lạc bộ tham dự giải lo kinh phí ăn, ở, đi lại trong thời gian tổ chức. 

- Mỗi vận động viên nộp 20.000đ/VĐV để mua bảo hiểm thân thể. 

2. Khen thưởng 

- Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải.  

- Ban Tổ chức trao huy chương và giải thưởng cho các vận động viên đạt 

thành tích nhất, nhì và đồng hạng ba ở các nội dung.  

- Ở nội dung chỉ có 04 vận động viên Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì, ba.  

- Ở nội dung chỉ có 03 vận động viên Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì. 

- Ban Tổ chức trao cờ toàn đoàn cho các đoàn đạt thứ hạng nhất, nhì, ba toàn 

đoàn căn cứ vào số lượng huy chương vàng, bạc, đồng đạt được của từng đơn vị. 

Nếu bằng nhau thì xét số lượng VĐV tham dự giải. 

3. Trọng tài 

- Trọng tài do Hội Taekwondo tỉnh điều động làm nhiệm vụ. 

4. Kỷ luật 

- Đối với VĐV trong quá trình thi đấu vi phạm đạo đức Ban Tổ chức sẽ truất 

quyền thi đấu. 

- Đối với HLV là người chịu trách nhiệm chỉ đạo thi đấu nếu không gương 

mẫu, gây mất đoàn kết và có những biểu hiện quá khích Ban Tổ chức sẽ nhắc nhở 

cảnh cáo, đến truất quyền thi đấu của VĐV đang thi đấu trận đó và truất quyền chỉ 

đạo của HLV cho đến hết giải. 

- Đối với trọng tài làm nhiệm vụ vi phạm đạo đức (không trung thực, thiên 

vị, không làm nhiệm vụ khi phân công) tùy theo mức độ BTC sẽ cảnh cáo đến truất 

quyền làm nhiệm vụ. 

 

mailto:phongqltdtt@vhttdl.gov.vn
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VI. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC 

- Ban Tổ chức chỉ tổ chức thi đấu khi có từ 03 VĐV của 03 đơn vị trở lên. 

- Chỉ có HLV trưởng và trưởng đoàn mới có quyền khiếu nại (nhân sự, kỹ 

thuật bằng văn bản nộp cho BTC sau khi kết thúc trân đấu chậm nhất sau 15 phút) 

với lệ phí 1.000.000 ( Một triệu đồng). 

-  Quyết định của Ban Tổ chức về các vấn đề liên quan đến cá nhân đơn vị 

phải thực hiện và tuyệt đối chấp hành. 

- Chỉ có Ban Tổ chức giải mới có quyền bổ sung và sửa đổi Điều lệ. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở; 

- Phòng VHTT huyện, TX, TP;    

- Trung tâm VHTTDL/VHTT huyện, TX, TP;                                                       

- Hội Taekwondo;                                                                                        

- Các CLB Taekwondo huyện, TX, TP; 

- Trung tâm HL&TĐTT; 

- Lưu: VT, QLTDTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Lê Phúc Long 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

GIẤY CAM ĐOAN  

SỨC KHỎE CỦA VẬN ĐỘNG VIÊN 

 

 

Kính gửi: BTC giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi tỉnh Đắk Lắk năm 2024 

 

Căn cứ Điều lệ số         /ĐL-SVHTTDL, ngày …../…/2024 của Sở Văn hoá 

Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Điều lệ giải vô địch 

Taekwondo  các lứa tuổi tỉnh Đắk Lắk năm 2024. 

Tôi tên là: ..................................................................................................  

Đơn vị:  .....................................................................................................  

Tôi xin cam đoan đầy đủ sức khoẻ thi đấu giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi 

tỉnh Đắk Lắk năm 2024, nếu có xảy ra vấn đề gì về sức khỏe tôi xin chịu hoàn toàn 

trách nhiệm. 

Rất mong được Ban Tổ chức chấp nhận. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Xác nhận của Phụ huynh Người viết cam đoan 

 

 

 

 

Xác nhận của Huấn luyện viên Xác nhận của đơn vị cử đi 
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Đơn vị: ......................................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

GIẢI VÔ ĐỊCH TAEKWONDO CÁC LỨA TUỔI TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2024 

 

Căn cứ Điều lệ số         /ĐL-SVHTTDL, ngày …../.../2024 của Sở Văn hoá Thể thao 

và Du lịch tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Điều lệ giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi 

tỉnh Đắk Lắk năm 2024. 

Đơn vị:......................................................................................................... 

Đăng ký danh sách vận động viên tham dự giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi tỉnh 

Đắk Lắk năm 2024, như sau: 

1. Trưởng đoàn: ..........................................................  Điện thoại: ..................... 

2. Huấn luyện viên: .................................................... Điện thoại: ..................... 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Giới 

Nội 

dung 
TT Họ và tên 

Năm 

sinh 
Giới 

Nội 

dung 

1   Nam Quyền 1 2   Nữ Quyền 1 

1   Nam Quyền 2 2   Nữ Quyền 2 

1   Nam Quyền 3 2   Nữ Quyền 3 

Từ 11 tuổi trở xuống 

1   Nam 24 1   Nữ 24 

2   Nam 27 2   Nữ 27 

3   Nam 30 3   Nữ 30 

4   Nam 33 4   Nữ 33 

5   Nam 37 5   Nữ 37 

6   Nam >37 6   Nữ >37 

 Từ 12 đến 15 tuổi 

1   Nam 33 1   Nữ 29 

2   Nam 37 2   Nữ 33 

3   Nam 41 3   Nữ 37 

4   Nam 45 4   Nữ 41 

5   Nam 49 5   Nữ 44 

6   Nam 53 6   Nữ 47 

7   Nam 57 7   Nữ 51 

8   Nam >57 8   Nữ >51 
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Từ 16 tuổi trở lên 

1   Nam 45 1   Nữ 42 

2   Nam 48 2   Nữ 44 

3   Nam 51 3   Nữ 46 

4   Nam 55 4   Nữ 49 

5   Nam 59 5   Nữ 52 

6   Nam 63 6   Nữ 55 

7   Nam >63 7   Nữ >55 

Đồng đội 

1   Nam  1   Nữ  

2   Nam  2   Nữ  

3   Nam  3   Nữ  

4   Nam  4   Nữ  

5   Nam Dự bị 5   Nữ Dự bị 

          
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
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